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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi bên dưới 

ĐI ĐƯỜNG (*) 

(Tẩu lộ - Hồ Chí Minh) 

Phiên âm 

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san 

Trùng san đăng đáo cao phong hậu 

Vạn lý dư đồ cố miện gian 

Dịch nghĩa 

Có đi đường mới biết đường đi khó, 

Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác; 

Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót, 

Thì muôn dặm nước non thu cả vào tầm mắt. 

Dịch thơ 

Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

(Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù, NXB trẻ, 2020) 

(*) Tác phẩm được rút ra từ tập Nhật kí trong tù (1942 – 1943) của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Những ngày bị giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác Hồ đã bị áp 
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giải qua nhiều nhà lao. Và cuộc hành trình chuyển giao đầy gian nan được Hồ 

Chí Minh khắc họa chân thực qua bài thơ Đi đường (Tẩu lộ) 

Câu hỏi 

Câu 1. Xác định thể thơ của Đi đường căn cứ vào: 

A. Bản phiên âm. 

B. Bản dịch nghĩa. 

C. Bản dịch thơ. 

D. Bản gốc tiếng Hán. 

Câu 2. Bài thơ diễn tả cảm xúc của ai? Ở thời điểm nào? 

A. Của Hồ Chí Minh - người tù cách mạng, trên đường chuyển lao. 

B. Của thi sĩ yêu thiên nhiên, trên đường luyện tập. 

C. Của thi sĩ yêu thiên nhiên, đang ngắm cảnh. 

D. Của chiến sĩ trên hành trình cách mạng. 

Câu 3. Xác định ngắt nhịp của dòng thơ thứ 2 trên bản dịch thơ? 

A. Nhịp 2/2/4. 

B. Nhịp 2/4/2. 

C. Nhịp 4/4. 

D. Nhịp phá cách. 

Câu 4. Cách gieo vần nào được sử dụng nhiều nhất trong bản dịch thơ 

A. Vần lưng. 

B. Vần cách. 

C. Vẫn liền. 

D. Linh hoạt, đa dạng. 

Câu 5. Câu thơ nào dịch chưa sát nghĩa so với bản phiên âm, dịch nghĩa 

A. Đi đường mới biết gian lao. 

B. Núi cao rồi lại núi cao trập trùng. 

C. Núi cao lên đến tận cùng. 

D. Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 
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Câu 6. Dòng thơ thứ mấy gợi mở về nguyên nhân dẫn đến cảm xúc chính của 

bài thơ 

A. Dòng thứ nhất. 

B. Dòng thứ hai. 

C. Dòng thứ ba. 

D. Dòng thứ tư. 

Câu 7. Câu thơ đầu tiên cho độc giả nhận thức về điều gì? 

A. Những chặng đường dài cứ nối tiếp nhau, không thấy đích đến  

B. Phải trải qua thực tiễn mới hiểu được khó khăn. 

C. Chỉ có người đã đi đường dài mới thấu hiểu những khó khăn, gian khổ 

D. Sẽ gặp khó khăn chồng chất trên đường dài 

Câu 8. Dòng thơ “Hết lớp núi này lại đến lớp núi khác” có chức năng nào trong 

bài thơ tứ tuyệt? 

A. Nối tiếp câu khởi để làm trọn vẹn ý thơ 

B. Có chức năng mở bài, gợi mở ý thơ 

C. Kết hợp với câu chuyển làm cô đúc ý thơ, thể hiện nỗi niềm của tác giả 

D. Gợi mở về bản chất, nguyên nhân của sự vật, hiện tượng được phản ánh 

Câu 9. Cảm xúc ở câu thơ đầu và câu thơ cuối khác nhau như thế nào? Hãy 

phân tích sự vận động mạch cảm xúc của bài thơ (1đ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Câu 10. Em rút ra bài học nào cho bản thân từ bài thơ Đi đường của tác giả Hồ 

Chí Minh? (1đ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

II. LÀM VĂN (4 điểm) 

Câu 1. Đọc bài thơ sau và xác định nét tương đồng, khác biệt với bài thơ Đi 

đường (phần đọc hiểu), từ đó nhận xét về bài học cuộc sống sâu sắc trong thơ 

Hồ Chí Minh (1đ) 

NGHE TIẾNG GIÃ GẠO 

(Hồ Chí Minh) 

Gạo đem vào giã bao đau đớn, 

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông; 

Sống ở trên đời người cũng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Câu 2. Từ nội dung, ý nghĩa 2 bài thơ Đi đường và Nghe tiếng giã gạo của tác 

giả Hồ Chí Minh, em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện suy nghĩ của mình về 

thái độ của con người khi buộc phải đối mặt với khó khăn của đời sống (có độ 

dài từ 1-1,5 trang giấy thi (3đ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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